
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOA THÁM

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT XÃ
HOA THÁM NĂM 2025 - 2026

STT Họ và tên Đơn vị Số tiền ủng hộ (đồng)

1 Đinh Xuân Đồng
Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Hoa
Thám 500.000

2 Hoàng Văn Thi
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã
Hoa Thám 500.000

3 Nông Minh Nhường
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
xã Hoa Thám 500.000

4 Lâm Thế Hùng Chủ tịch UB MTTQ VN xã Hoa Thám 500.000

5 Nguyễn Tuấn Uy Phó CT UBND xã Hoa Thám 500.000

6 Lý Văn Thắng Phó CT UBND xã Hoa Thám 200.000

7 Trường PTDTBT THCS Hưng Đạo 500.000

8 Công ty TNHH MTV Thắm Linh 2.000.000

9 Công ty TNHH MTV Duyệt Tâm 88 5.000.000

10 Nhà hàng Liệu Thôn 500.000

11 Hoàng Văn Thoát CT Hội Cựu chiến binh xã Hoa Thám 200.000

12 Nhà hàng Cần Thơ 500.000

13 Hoàng Văn Tuân
Phó chủ nhiệm UB kiểm tra xã Hoa
Thám 200.000

14 Hoàng Văn Thơ Chuyên viên VP Đảng ủy Hoa Thám 100.000

15 Nguyễn Đình Tuân
Chuyên viên phòng VH - XH xã Hoa
Thám 200.000

16 Nguyễn Thị Chinh
Chuyên viên phòng VH - XH xã Hoa
Thám 200.000

17 Triệu Huy Hùng
Chủ nhiệm UB kiểm tra Đảng ủy Hoa
Thám 300.000

18 Long Minh Tuấn
Chuyên viên phòng Kinh tế xã Hoa
Thám 200.000

19 Hà Trung Long Chuyên viên Ban xây dựng Đảng 200.000
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20 Trần Thanh Đoàn Trưởng Ban xây dựng Đảng 300.000

21 Nông Văn Tú Chánh văn phòng Đảng ủy 200.000

22 Hoàng Phương Thanh
Chuyên viên phòng Kinh tế xã Hoa
Thám 200.000

23 Hoàng Đăng Ninh
Chuyên viên phòng Kinh tế xã Hoa
Thám 200.000

24 Hoàng Văn Sơn
Chuyên viên phòng Kinh tế xã Hoa
Thám 200.000

25 Hoàng Kim Nghĩa
Phó trưởng phòng VH - XH xã Hoa
Thám 200.000

26 Trương Thị Hạnh Chuyên viên Ban Văn hóa - Xã hội 200.000

27 Nông Thị Quê Chuyên viên Ban Kinh tế - Ngân sách 200.000

28 Ma Thị Ban
Chuyên viên VP HĐND và UBND xã
Hoa Thám 200.000

29 Lý Thị Thu Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 200.000

30 Nhà hàng Thùy Tông Thôn Bản Chu, xã Hoa Thám 500.000

31 Lương Chí Dũng
Chuyên viên phòng Kinh tế xã Hoa
Thám 200.000

32 Hà Vũ Hùng Chuyên viên Ban xây dựng Đảng 200.000

33 Nông Văn Cao Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội 200.000

34 Lành Văn Tuấn Chuyên viên VP Đảng ủy Hoa Thám 200.000

35
Cửa hàng gas, cám
Mẫn Giang Thôn Bản Chu, xã Hoa Thám 500.000

36 Hoàng Tiến Huy Phó Trưởng Công an xã Hoa Thám 200.000

37 Hoàng Quốc Cường
Chuyên viên phòng Kinh tế xã Hoa
Thám 200.000

38 Hoàng Văn Trường Phó Trưởng Công an xã Hoa Thám 200.000

39 Hoàng Thị Huyến
Chuyên viên phòng Kinh tế xã Hoa
Thám 200.000

40 Vũ Thế Phương
Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC
xã Hoa Thám 200.000

41 Trường PTDTBT THCS Hoa Thám 500.000

42 Trường  PTDTBT Tiểu học Hoa Thám 500.000

43 Trường PTDTBT Tiểu học Hưng Đạo 500.000

44 Ma Thị Thu Hiền
Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã Hoa Thám 200.000
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45 Hoàng Văn Xê BTCB, Trưởng thôn Nà Bưa 100.000

46 Hoàng Văn Đồ Trạm y tế xã Hoa Thám 200.000

47 Nguyễn Văn Công
Chuyên viên UB MTTQVN xã Hoa
Thám 100.000

48 Nguyễn Văn Tăng Chỉ huy trưởng BCHQS xã Hoa Thám 200.000

49 Lăng Thị Hằng Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 200.000

50 Hoàng Minh Hiếu
Chánh văn phòng HĐND và UBND xã
Hoa Thám 200.000

51 Hoàng Thị Bến
Chuyên viên UB MTTQVN xã Hoa
Thám 100.000

52 Hoàng Thị Hằng
Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC
xã Hoa Thám 200.000

53 Hoàng Công Vũ
Chuyên viên VP HĐND và UBND xã
Hoa Thám 200.000

54 Hoàng Thị Kiêm
Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC
xã Hoa Thám 200.000

55 Lâm Thị Ánh Tuệ Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng 200.000

56 Tập thể Trạm Y tế xã Hoa Thám 500.000

57 Trường Mầm non Hưng Đạo 500.000

58 Trường Mầm non Hoa Thám 500.000

59 Hoàng Trọng Vĩnh
Chuyên viên UB kiểm tra Đảng ủy xã
Hoa Thám 200.000

60 Lý Văn Trọng
Chuyên viên phòng VH - XH xã Hoa
Thám 200.000

61 Hoàng Văn Quang
Chuyên viên phòng VH - XH xã Hoa
Thám 200.000

62 Hà Văn Huy
Chuyên viên VP Đảng ủy xã Hoa
Thám 200.000

63 Trưởng thôn Nà Pàn 100.000

64 PGD Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Gia 1.000.000

65 Thân Văn Hiếu PGD Ngân hàng CSXH Bình Gia 500.000

66 Hoàng Thị Lê PCT UBMTTQ VN xã 200.000

67 Nông Văn Tịnh BTCB, Trưởng thôn Khuổi Buông 100.000

68 Nguyễn Văn Lợi
Chuyên viên UB MTTQVN xã Hoa
Thám 100.000

69 Hoàng Văn Anh BTCB, Trưởng thôn Bản Chu 100.000
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70 Hoàng Đình Dân BTCB, Trưởng thôn Bản Nghĩu 100.000

71 Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Gia 1.000.000

72 Hoàng Văn Quỳnh BTCB, Trưởng thôn Đội Cấn I 100.000

73 Nông Văn Phòng BTCB, Trưởng thôn Tân Lập 100.000

74 Triệu Quang Hào BTCB, Trưởng thôn Vĩnh Quang 100.000

75 Nông Văn Chăng BTCB, Trưởng thôn Pác Khiếc 100.000

76 Công Văn Thạo BTCB, Trưởng thôn Bản Thẳm 100.000

77 Lý Văn Ngôn BTCB, Trưởng thôn Tân Hoa 100.000

78 Hoàng Văn Nghiêm BTCB, Trưởng thôn Đội Cấn II 100.000

79 Bí thư Đoàn thôn Pác Khiếc 100.000

80 Thôn Bằng Giang 100.000

81 Hoàng Thị Tươi Bí thư Đoàn xã Hoa Thám 200.000

82 Lương Văn Phúc BTCB, Trưởng thôn Pàn Slèo 100.000

83 Hoàng Văn Vĩnh
Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hoa
Thám 200.000

84 Hoàng Long Xuyên Tiểu đội trưởng DQCĐ 50.000

85 Ủng hộ không ghi tên (15 phong bì tổng 460.000 đồng) 460.000

86 Công ty TNHH thiết bị giáo dục và đồ chơi Long Hưng 5.000.000

87 Nhà rạp Hồng Sơn, thôn Bản Chu 500.000

88 Công ty Thuận Phong 5.000.000

89 Công ty TNHH Bản Chu - Đàm Mạnh Hùng 500.000

90 Cửa hàng xăng dầu Bản Chu - Hoàng Văn Phi 500.000

91 Xưởng thạch Đỗ Thị Kim Oanh 500.000

92 Công ty Hiển Vinh - Hà Văn Quyết 3.000.000

93 HTX Nông nghiệp xanh Hồng Phong 500.000

94 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Tân Sơn 5.000.000
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95 Cửa hàng Thành Giang 500.000

96
Công ty giống cây trồng và vật nuôi Bắc Giang - Nguyễn Văn
Quyền 5.000.000

97 Công ty TNHH Minh Thắng 3.000.000

98 Công ty Chiến Hường 3.000.000

99 Công ty cổ phần xây dựng Hiệp Phú 3.000.000

Tổng cộng: 63.710.000
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